	
	



BÀI 19: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ (TIẾP)
Mục tiêu
· Kiến thức

· Phát biểu được khái niệm thể đa bội.

· Trình bày được nguyên nhân phát sinh, tính chất, hậu quả và vai trò của từng dạng đột biến dị bội thể.
· Phân biệt được các loại đột biến đa bội thể.
· Kĩ năng

· Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, quan sát hình.
· Vận dụng kiến thức trong phòng chống bệnh; sử dụng các đột biến thể dị bội tự nhiên, nhân tạo có lợi cho sinh vật và cho con người.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Hiện tượng đa bội thể
( Thể đa bội là hiện tượng làm tăng số lượng toàn thể bộ NST của tế bào thành đa bội chẵn (4n, 6n,...) hoặc đa bội lẻ (3n, 5n,...).

( Tế bào đa bội có lượng ADN tăng gấp bội, trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).

( Sự tăng gấp bội số lượng NST, ADN trong tế bào đã dẫn đến tăng cường độ trao đổi chất, làm tăng kích thước tế bào, cơ quan và tăng sức chống chịu của thể đa bội đối với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.

( Hiện tượng đa bội khá phổ biến ở thực vật, hiếm gặp ở động vật và đã được ứng dụng có hiệu quả trong chọn giống cây trồng.
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Hình 1. Hiện tượng đa bội thể
2. Sự hình thành thể đa bội
Dưới tác động của các tác nhân vật lí (tia phóng xạ, thay đổi nhiệt độ đột ngột,...) hoặc tác nhân hoá học (cônsixin,...) vào tế bào trong quá trình phân bào hoặc ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong cơ thể có thể gây ra sự không phân li của tất cả các cặp NST trong quá trình phân bào.
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Hình 2. Sự hình thành thể tứ bội (4n)

( Trường hợp a: Sự hình thành thể đa bội do rốì loại nguyên phân. Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, thoi vô sắc không hình thành, toàn bộ bộ NST không phân li tạo tế bào 4n = 12. Sự phân bào nguyên phân sau đó tạo thể tứ bội.

( Trường hợp b: Sự hình thành thể đa bội do rối loạn giảm phân. Do rối loạn giảm phân tạo giao tử 2n - 6, sự kết hợp các giao tử này tạo hợp tử 4n= 12. Nhờ nguyên phân sau đó mà tạo thành thể tứ bội.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Xác định các loại giao tử từ cơ thể đa bội giảm phân
· Phương pháp giải
	( Cơ thể 2n giảm phân bình thường tạo giao tử n.

( Cơ thể 4n giảm phân bình thường tạo giao tử 2n.

( Cơ thể 3n giảm phân bình thường tạo giao tử n và giao tử 2n.

( Chú ý: một số trường hợp một bên giảm phân cho giao tử 2n không phát triển.
	Ví dụ: Viết giao tử của các kiểu gen sau:

a. AAa.

b. AAAa.

Hướng dẫn giải
a. Cách tính nhanh giao tử thể tam bội: sử dụng sơ đồ hình tam giác. Cạnh của tam giác chính là giao tử lưỡng bội cần tìm; đỉnh tam giác là giao tử đơn bội.
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Đối với kiểu gen AAa cho giao tử với tỉ lệ 1AA: 2Aa : 2A : 1a.

b. Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật, cạnh và đường chéo của hình chữ nhật (hoặc hình vuông) là giao tử lưỡng bội cần tìm.
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Kiểu gen AAAa cho 2 loại giao tử với tỉ lệ: 3AA : 3Aa = 1AA : 1Aa.


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Viết giao tử của các kiểu gen AAaa.
Hướng dẫn giải
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật, cạnh và đường chéo của hình chữ nhật (hoặc hình vuông) là giao tử lưỡng bội cần tìm.
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Kiểu gen Aaaa cho các giao tử: 1AA : 4Aa : 1aa.
· Bài tập tự luyện dạng 1
Bài tập cơ bản

Câu 1: Kiểu gen Aaa cho giao tử A chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 
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B. 
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Câu 2: Số lượng NST trong tế bào của thể 3n ở đậu Hà Lan là
A. 14
B. 21
C. 28
D. 35
Câu 3: Cải củ có bộ NST bình thường 2n = 18. Trong một tế bào sinh dưỡng của củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể
A. 3 nhiễm.
B. tam bội (3n).
C. tứ bội (4n).
D. dị bội (2n - 1).
Bài tập nâng cao

Câu 4: Viết giao tử của kiểu gen sau:

a. aaa.

b. AAaa.

Dạng 2: Phương pháp tính nhanh tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình

· Phương pháp giải
	( Xác định các loại giao tử và tỉ lệ các giao tử được tạo ra của thể đột biến.

( Tỉ lệ loại kiểu hình có ít kiểu gen tính trước. Tỉ lệ kiểu hình có nhiều kiểu gen tính sau.

Tỉ lệ kiểu hình nhiều kiểu gen = 1 - tỉ lệ các kiểu hình đã biết.
	Ví dụ: Ở thực vật, A quy định thân cao, a quy định thân thấp, P (4n) có kiểu gen AAaa 
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 AAaa. Xác định tỉ lệ kiểu hình thu được?

Hướng dẫn giải
( Xét cơ thể có kiểu gen AAaa tạo giao tử với tỉ lệ 
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( Tỉ lệ kiểu hình thân thấp là 
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( Tỉ lệ kiểu hình thân cao là 
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a. ở phép lai sau ♂Aaa 
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 ♀AAaa, tỉ lệ kiểu hình của đời con là

A. 17 : 1
B. 5 : 1
C. 11 : 1
D. 8 : 1
Hướng dẫn giải
( Cơ thể ♂Aaa cho các loại giao tử với tỉ lệ 2Aa : 1aa : 1A : 2a; chỉ 1A : 2a có khả năng thụ tinh.

( Cơ thể AAaa cho các loại giao tử cái 1AA : 4Aa : 1aa.

( Kết quả F1 là (1A : 2a) 
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 (1AA : 4Aa : 1aa) 
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 1AAA : 6AAa : 9Aaa : 2aaa.

Tỉ lệ kiểu hình của đời con là 16A_ : 2aaa 
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 8 trội : 1 lặn.

Chọn D.
Ví dụ 2 (Câu 1 - SGK trang 71): Thể đa bội là gì? Cho ví dụ?

Hướng dẫn giải
( Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).

( Ví dụ: các cây cà độc dược có các bộ NST khác nhau như: cây tam bội (3n = 36), cây lục bội (6n = 72), cây cửu bội (9n = 108), cây thập nhị (12n = 144).

Ví dụ 3 (Câu 2 - SGK trang 71): Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn giải
Dưới tác động của các tác nhân vật lí (phóng xạ, thay đổi nhiệt độ đột ngột) hay tác nhân hóa học (côsixin,...) vào tế bào trong quá trình phân bào hoặc ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong cơ thể có thể gây ra sự không phân li của các cặp NST trong quá trình phân bào.
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( Ở hình 24.5 (a): ở nguyên phân, diễn ra sự tự nhân đôi của từng NST nhưng không xảy ra phân bào làm số lượng NST trong tế bào tăng gấp đôi hình thành thể tứ bội.

( Ở hình 24.5 (b): trong giảm phân, sự hình thành giao tử không qua giảm nhiễm và sự kết hợp các giao tử này trong thụ tinh đã dẫn tới hình thành thể tứ bội.

Ví dụ 4 (Câu 3 - SGK trang 71): Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào? Hãy sưu tập tư liệu và mô tả một giống cây trồng đa bội ở Việt Nam?

Hướng dẫn giải
( Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua các dấu hiệu như kích thước của tế bào, các cơ quan của cây tăng, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu tốt với điều kiện môi trường không thuận lợi.

( Ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như việc tăng kích thước thân, cành cây lấy gỗ, tăng sản lượng gỗ cây rừng. Tăng kích thước thân, lá, củ đối với cây rau, ăn củ. Dựa vào đặc điểm sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để chọn được giống có năng suất cao và sức chống chịu tốt với mọi điều kiện bất lợi của môi trường.

( Cây chuối ở nhà trồng là giống cây đa bội có nguồn gốc từ cây chuối rừng. Quá trình hình thành như sau: do điều kiện không bình thường trong quá trình phát sinh giao tử các cặp NST tương đồng ở chuối rừng không phân li trong giảm phân, hình thành giao tử 2n. Giao tử 2n này kết hợp với giao tử bình thường n tạo ra hợp tử tam bội 3n. Hợp tử này có quả to, ngọt, không hạt nên con người đã giữ lại trồng và nhân lên bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng (vì không có hạt) để tạo thành chuối nhà.

· Bài tập tự luyện dạng 2
Bài tập cơ bản

Câu 1: Cho biết gen A trội hoàn toàn so với gen a. Lấy hạt phấn của cây tam bội Aaa thụ phấn cho cây tam bội Aaa, nếu hạt phấn lưỡng bội không có khả năng thụ tinh thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là
A. 3 : 1
B. 2 : 1
C. 11 : 1
D. 8 : 1
Câu 2: Cho biết gen A trội hoàn toàn so với a, giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh. Đời con của phép lai ♂Aaa 
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 ♀AAa có tỉ lệ kiểu hình ở đời con là
A. 3 : 1
B. 2 : 1
C. 11 : 1
D. 8 : 1
Câu 3: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

(1) AAAa 
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 AAAa.
(2) Aaaa 
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 Aaaa.
(3) AAaa 
[image: image24.wmf]´

 AAAa.
(4) AAaa 
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 Aaaa.

Tính theo lí thuyết các phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1?
A. (1), (3).
B. (1), (2).
C. (2), (3).
D. (1), (4).
Câu 4: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen A có 3 alen là A, a, 
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a

 quy định theo thứ tự trội lặn là A > a > 
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a

. Trong đó A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, 
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 quy định hoa trắng. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lí thuyết, phép lai ♂Aa
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 ♀Aaa
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a

 cho loại cây có hoa vàng ở đời con chiếm tỉ lệ là
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Bài tập nâng cao
Câu 5: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen A có 3 alen là A, a, 
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a

 quy định theo thứ tự trội lặn là A > a > 
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. Trong đó A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, 
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a

 quy định hoa trắng. Khi cho thể tứ bội có kiểu gen AAa
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 tự thụ phấn thu được 
[image: image41.wmf]1

F

.  Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lí thuyết ở đời con trong số những cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 6: Bộ NST của một loài thực vật có hoa gồm 5 cặp NST (kí hiệu là I, II, III, IV, V). Khi khảo sát một quần thể của loài này, người ta phát hiện ba thể đột biến (kí hiệu A, B, C). Phân tích tế bào học ba thể đột biến đó, thu được kết quả sau:

	Thể đột biến
	Số NST đếm được ở từng cặp

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	A
	3
	3
	3
	3
	3

	B
	4
	4
	4
	4
	4

	C
	1
	2
	2
	2
	2


a. Xác định tên gọi của các thể đột biến trên?
b. Nêu cơ chế hình thành thể đột biến C?
ĐÁP ÁN

· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản

	1-A
	2-B
	3-B


Bài tập nâng cao
Câu 4:
a. Cơ thể aaa cho 2 loại giao tử với tỉ lệ: 1aa : 1a.

b. Cơ thể tứ bội AAaa cho 3 loại giao tử AA, Aa, aa với tỉ lệ: 1AA : 4Aa : 1aa.

· Bài tập tự luyện dạng 2
Bài tập cơ bản

	1-B
	2-D
	3-B
	4-B


Bài tập nâng cao

Câu 5:
Xét kiểu gen 
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Cây tứ bội tự thụ phấn thì: cây hoa đỏ A_, hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen AAAA, cây hoa vàng có kiểu gen 
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. Tỉ lệ cây hoa vàng trong quần thể là 
[image: image48.wmf]111
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Tỉ lệ cây hoa đỏ được tạo ra là 
[image: image49.wmf]135
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Tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng là: 
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Tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng trong tổng số cây hoa đỏ là 
[image: image51.wmf]1351
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Câu 6:
a. Xác định tên gọi của các thể đột biến trên:

A là đột biến tam bội 3n.

B là đột biến tứ bội 4n

C là đột biến dị bội 2n - 1.

b. Cơ chế hình thành thể đột biến C: trong quá trình giảm phân, cặp NST số I không phân li tạo giao tử mang cả 2 NST I và giao tử không mang NST I; giao tử giao tử không mang NST I kết hợp với giao tử bình thường trong quá trình thụ tinh tạo nên thể dị bội (2n - 1).
[image: image52.png]
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